
CHẬM 

TRÌNH PHÊ 

DUYỆT 

DƯỚI 24 

THÁNG

CHẬM 

TRÌNH PHÊ 

DUYỆT 

TRÊN 24 

THÁNG

1 2 3 4 5 6

TỔNG 9.889.479 85 33

1
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ 

CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ
1.056.574 1 0

1.1 Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Sóc Trăng 1.056.574 X

Đã gửi quyết toán 01 hạng 

mục hoàn thành

Đang chờ cơ quan chấp 

thuận nghiệm thu các gói 

thầu còn lại

2 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC LONG MỸ 2 37.833 7 0

2.1 Đường giao thông kênh Giao Du đến kênh Hậu Giang 3 thuộc xã Xà Phiên 3.000 X

2.2 Tuyến đường kênh Hậu Giang 3 (chiều dài 4,8km, rộng 3m) 7.000 X

2.3 Đường giao thông kênh Ngan Mồ (2,3km, 02 cầu Giao Thông) 5.700 X

2.4 Đường giao thông Hai Thuộc - Trà Lồng  (2,4km, 01 cầu Giao Thông) 5.900 X

2.5 Đường giao thông Đông Ổ Mối, xã Thuận Hòa 3.160 X

2.6 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường kênh Công Điền ấp 6 xã Xà Phiên 1.200 X

2.7
Xây dụng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho Hợp tác xã nông nghiệp 

Cao Cường
11.873 X

3 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NGÃ BẢY 22.000 0 1

3.1 Khu Tái định cư thành phố Ngã Bảy 22.000 X
Dự án còn hộ chưa nhận 

chi phí GPMB

4 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CHÂU THÀNH B 234.913 1 0

4.1 Đường nối thị trấn Ngã Sáu đến đường Nam Sông Hậu 234.913 X
Đang xin chủ trương dừng 

thực hiện dự án

5 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC MỸ XUYÊN 65.046 2 0

5.1 Hội trường (500 chỗ) trong Khu hành chính huyện Mỹ Xuyên 35.046 X Đang gửi cơ quan PCCC

5.2
Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 937 (đoạn qua khu vực đô thị mới), xã Hoà 

Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
30.000 X

6 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC MỸ TÚ 3.328 3 0

6.1 Công trình thu gom, xử lý nước thải khu vực Trung tâm xã Long Hưng 1.787 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

6.2 Lộ liên ấp Tà Ân B - Bố Liên 3 766 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

6.3 Đường dân sinh ấp Tam Sóc B1 775 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

7 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THẠNH TRỊ 50.349 8 0

7.1 Cầu kênh Xóm Cá 1.200 X

7.2 Lộ Bình Thới 3.684 X

7.3 Lộ ấp Kinh Ngay 1 (từ nhà bà Lệ - giáp ấp Kinh Ngay 2) 1.890 X

7.4 Xây mới cầu Đập Đá ấp Rẫy Mới 3.150 X

7.5 Nâng cấp lộ Tà Niền - nhà ông Tư Thắng 12.600 X

7.6 Lộ Kim Của 6.300 X

7.7 Lộ ấp 17 - ấp 20 đến 16/1 10.500 X

PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT DỰ ÁN HOÀN THÀNH CHẬM TRÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN

(Kèm theo Công văn số:             /STC-ĐT ngày         tháng 5 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ)

Ghi chú

ĐVT: Triệu đồng
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7.8 Nâng cấp, mở rộng chợ Phú Lộc và Chợ Hưng Lợi huyện Thanh Trị 11.025 X

8 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC TRẦN ĐỀ 10.995 2 0

8.1

Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ chương trình đổi mới sách giáo 

khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 cho khối lớp 5, lớp 9, huyện 

Trần Đề

10.000 X

8.2
Đường bê tông Bưng Sa - Tắc Bướm, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng
995 X

9 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÙ LAO DUNG 11.000 1 0

9.1
Đường huyện 11 đấu nối nút giao cầu Đại Ngãi 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh 

Sóc Trăng
11.000 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

10 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC BÌNH THỦY 227.999 1 1

10.1 Nâng cấp, mở rộng đường Huỳnh Phan Hộ, quận Bình Thủy. 139.610 X
Đang xin chủ trương cắt 

giảm hạng mục

10.2 Trường trung học cơ sở Trà Nóc 88.389 X

11 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CỜ ĐỎ 44.192 7 0

11.1 Thảm nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè khu DCVL Ba Đá 7.550 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

11.2 Cầu số 4 10.961 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

11.3 Cầu Kênh 200 - xã Thới Xuân 2.457 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

11.4
 Xây dựng Hệ thống PCCC các Trường Mầm non thuộc xã (Trung Thạnh, 

Trung An, Thạnh Phú, Thới Hưng)
8.626 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

11.5
Xây dựng Hệ thống PCCC các Trường Mầm non thuộc xã (Đông Hiệp, Đông 

Thắng, Thới Xuân, Thới Đông)
8.213 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

11.6 Đường GTNT tuyến Kênh Tư Pho 4.106 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

11.7
Hệ thống thoát nước, vỉa hè Trung tâm xã Đông Thắng (đoạn từ Trường 

Mầm non đến UBND xã)
2.278 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

12 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC VĨNH THẠNH 461.919 8 0

12.1 Đường Nam Đòn Dong (đoạn từ kênh F-kênh H) 57.682 X

12.2
Nâng cấp mở rộng Đường kênh C1 (phía C giáp B) thị trấn Thạnh An - xã 

Thạnh Lợi
59.676 X

12.3 Đường nối từ Quốc lộ 80 vào Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh 172.413 X

12.4 Sửa chữa Bệnh viện đa khoa huyện 17.259 X

12.5 Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 916 (từ QL 80 đến ngã ba Thạnh Lợi) 92.771 X
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12.6
Kè chống sạt lở trên tuyến kênh Cái Sắn (bờ bắc) những đoạn sạt lở thuộc 

địa bàn các xã, thị trấn
11.297 X

12.7
Trường TH Thạnh Quới 1 (điểm trung tâm); Hạng mục: 05 phòng học, 10 

phòng chức năng
15.869 X

12.8 Nâng cấp mở rộng Đường T7 (đoạn từ UBND xã Thạnh Lộc - Quốc Lộ 80) 34.954 X

13 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC NINH KIỀU 27.147 0 5

13.1 Cải tạo, nâng cấp hẻm đường dẫn vào Chung cư C Mậu Thân, p.An Hòa 525 X

13.2
Cải tạo, nâng cấp Hẻm T82, Khu TT Công an, Phường An Hòa và Hẻm 

694/47 Khu vực 4, phường An Bình
5.340 X

13.3 Cải tạo & xây mới hệ thống thoát nước 1 số tuyến đường thuộc Q.NK 3.438 X

13.4 Đầu tư thí điểm hệ thống đèn Led chiếu sáng thay thế đèn cao áp 9.530 X

13.5
Đầu tư hệ thống đèn led chiếu sáng thay thế đèn cao áp tại một số tuyến 

đường trên địa bàn quận Ninh Kiều
8.314 X

14 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC PHONG ĐIỀN 267.410 11 1

14.1 Khu tái định cư Phong Điền 171.662 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

14.2 Kho lưu trữ huyện Phong Điền 20.045 X

14.3
Sửa chữa, cải tạo trụ sở Huyện Ủy và các Ban xây dựng Đảng huyện Phong 

Điền
12.787 X

14.4 Xây dựng bổ sung trường Mầm Non Trường Tây 13.368 X

14.5 XD bổ sung Trường TH Tân Thới 1 9.336 X

14.6 NC tuyến GTNT Lung Sấu - Rạch Bà Cả 4.380 X

14.7 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2025 trên địa bàn huyện 3.616 X

14.8 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến Quốc lộ 61C, xã Nhơn Nghĩa 5.298 X

14.9 XD nâng cấp Trường TH Nhơn Ái 1 14.065 X

14.10 Cầu Xẻo Sơn 5.723 X

14.11 Cầu Xẻo Lá 5.954 X

14.12 Xây dựng Cầu Vàm Rau Mui 1.175 X

15 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC THỚI LAI 167.890 11 4

15.1 Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Đông Bình 3 14.989 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

15.2 Tuyến cầu, đường Rạch Tra (bên phải) 13.630 X

15.3 07 Trụ sở Công an xã thuộc huyện Thới Lai 25.411 X

15.4
Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu xử lý chất thải rắn tại huyện thới Lai giai 

đoạn 1
60.142 X

Có tranh chấp ở giai đoạn 

BTGPMB

15.5
Xây dựng 03 nhà văn hóa ấp Thới Thuận A - ấp Thới Thuận B - ấp Thới 

Phước 2 xã Tân Thạnh
1.730 X

Còn quyết toán chi phí 

BTGPMB

15.6
BT, HT và TĐC công trình nhà thông tin ấp VH ấp Đông Phước xã Đông 

Bình
73 X

Còn quyết toán chi phí 

BTGPMB

15.7 Xây dựng 02 nhà văn hóa ấp Thới Hiệp B - ấp Thới Hòa B xã Xuân Thắng 950 X
Có tranh chấp ở giai đoạn 

BTGPMB

15.8 BTTH Trụ sở công an xã Đông Thuận 3.000 X
Còn quyết toán chi phí 

BTGPMB

15.9 XD nhà văn hóa xã Trường Thành 2.964 X
Còn quyết toán chi phí 

BTGPMB

15.10 Vĩa hè tuyến Định Môn đoạn KH8 đến ngã ba Trà An 2.372 X

15.11 Tuyến đường bê tông kênh Lầu Cây Mít – KH7 (bên phải) 17.059 X

15.12 Xây dựng cầu Trà Keo và di dời lưới điện tuyến Rạch Nhum 2.620 X

15.13 Nâng cấp Trường tiểu học Định Môn 1 14.490 X
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15.14 Sửa chữa trường tiểu học Trường Xuân B 3.804 X

15.15 Tuyến đường bê tông dôi Bà Đầm - Thị Đội 4.655 X

16 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC CÁI RĂNG 360.804 3 2

16.1 Khu tái định cư Cái Răng 239.336 X
Đang xin chủ trương quyết 

toán chi phí BTGPMB

16.2
Nâng cấp, mở rộng Tuyến đường lộ hậu Tân Thạnh Tây, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ
33.933 X

Đang xin chủ trương quyết 

toán chi phí BTGPMB

16.3 Nâng cấp, mở rộng đoạn từ nhà văn hóa khu vực Phú Khánh đến cầu Xẻo Lá 13.968 X

16.4 Nâng cấp tuyến lộ cặp sông Ấp Mỹ 14.985 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

16.5
Nâng cấp, mở rộng tuyến lộ cặp sông Cái Răng Bé đoạn từ trường THPT 

Nguyễn Việt Dũng đến chợ Cái Chanh
58.582 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17 BAN QLDA ĐTXD KHU VỰC Ô MÔN 71.324 12 0

17.1 Nâng cấp, mở rộng tuyến nhánh đường Lê Lợi 1.044 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17.2 Lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng tuyến đê báo Tắc Ông Thục 1.086 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17.3
Nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ Cầu quận Đội cũ đến Nghĩa 

Trang Liệt sĩ quận)
1.176 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17.4 Lắp đặt đèn chiếu sáng các vị trí mất an toàn giao thông trên địa bàn quận 725 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17.5 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Kinh Ống đến Mười Đông 13.872 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17.6 Xây dựng cầu Ba Se 9.714 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17.7 Nâng cấp tuyến từ Cầu Thủy lợi đến giáp đường Bệnh Viện Lao 586 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

17.8 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Vàm Cả Đâu giáp phường Thới Long 11.338 X

17.9 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Xẻo Nổ 9.798 X

17.10 Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn 5.854 X

17.11
Phát triển hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn 

thông (giai đoạn 2)
14.871 X

17.12 Sửa chữa Trạm y tế phường Trường Lạc 1.260 X

18
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO 

THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP TPCT
2.166.024 1 4

18.1
Kè sông Cần Thơ (đoạn bến Ninh Kiều - cầu Cái Sơn thuộc quận Ninh Kiều 

và đoạn cầu Quang Trung - cầu Cái Răng thuộc quận Cái Răng)
1.554.509 X

Đang điều chỉnh giảm quy 

mô, tổng mức đầu tư dự án

18.2 Trường Chính trị thành phố Cần Thơ 170.482 X
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18.3
Đường Giao thông nông thôn gắn với cứu hộ, cứu nạn và an ninh quốc phòng 

của các xã nông thôn mới trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng
113.247 X

18.4 San lấp mặt bằng khu văn hóa tín ngưỡng giai đoạn 2 7.808 X

18.5

Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống ngăn mặn, ổn định sản xuất khu vực bờ 

tả sông Saintard (tiểu dự án Ngăn mặn phục vụ sản xuất khu bờ tả sông 

Saintard tỉnh Sóc Trăng thuộc dự án quản lý thủy lợi phục vụ sản xuất nông 

thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long), tỉnh Sóc Trăng

319.978 X
Còn quyết toán chi phí 

BTGPMB

19
BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

CAO HẬU GIANG
228.995 1 0

19.1
Đầu tư xây dựng Cầu số 1, đường  số 5 và đường số 1 thuộc Khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang
228.995 X

20 BAN ODA 2.130.013 0 1

20.1
Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long- Tiểu dự án thành phố Cần 

Thơ
2.130.013 X

Đang thu hồi tạm ứng. Giá 

trị quyết toán vượt tổng 

mức đầu tư

21 BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ 290.699 3 4

21.1
Kho vũ khí đạn Bộ CHQS tỉnh Sóc

Trăng
113.830 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

21.2 Trường Quân sự tỉnh Sóc Trăng 14.990 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

21.3
Cái tạo, nâng cấp Ban CHQS xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề, huyện Kế Sách, 

huyện Long Phú và TP Sóc Trăng
11.000 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

21.4 Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng 14.200 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

21.5 Cải tạo, nâng cấp Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng 12.479 X

Đang Kiểm toán độc lập 

theo chỉ đạo UBND tỉnh 

Sóc Trăng

21.6 Cải tạo, nâng cấp Ban CHQS huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 14.200 X

21.7 Đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh Sóc Trăng 110.000 X

22 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 8.991 1 0

22.1 Trường Dạy trẻ khuyết tật 8.991 X

Chờ văn bản chấp thuận 

nghiệm thu cơ quan 

chuyên môn

23 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 416.743 0 1

23.1 Kè chống sạt lở sông Ô Môn (Dự án này trước đây là của Sở NN và PTNT) 416.743 X
Còn quyết toán chi phí 

BTGPMB

24
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP CẦN 

THƠ
                     6.042 0 1

24.1
Di dời cơ sở tôn giáo Hội thánh tin lành Đông Phú tại KCN Sông Hậu (Chi 

phí giải phóng mặt bằng)
6.042 X

Dự án BTGPMB (không 

có cấu phần xây dựng)

25 SỞ Y TẾ TPCT               1.521.248 1 8

25.1 Xây dựng và mở rộng Cao Đẳng Y Tế 61.019                  X

25.2 Mua sắm Trang thiết bị bệnh viện Nhi đồng TPCT 285.656                X

25.3 Mua sắm trang thiết bị bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ 71.065                  X

25.4
Nâng cấp, sữa chữa Bệnh viện Tâm Thần (cơ sỡ cũ) thành cơ sở 2 Bệnh viện 

Mắt – Răng hàm mặt TPCT
                   14.925 X
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THẨM TRA

25.5 Bệnh viện Đa khoa TPCT (500 giường)                  850.485 X

25.6 Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Cần Thơ (quy mô 200 giường)                  215.375 X

25.7
Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Chẩn đoán Y khoa thành Khu khám và điều 

trị ung bướu - Bệnh viện Ung bướu TPCT
                     1.104 X

25.8
Cải tạo, sửa chữa BV Nhi đồng TPCT thành BV Tim mạch TPCT và mua 

sắm trang thiết bị
                   20.998 X

25.9 Nâng cấp, sửa chữa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Cần Thơ                         621 X
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